


CÔNG TY CỔ PHẦN  

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Á ÂU 

Luminarc là thương hiệu đã được đăng ký của tập đoàn Arc France, trụ sở 

đặt tại Arques, Haute-de-France. Được thành lập vào năm 1825, Arc - khi ấy 

là 1 công ty kinh doanh gia đình - ban đầu được biết đến là 1 trong những 

doanh nghiệp tiêu biểu của nền công nghiệp miền Bắc nước Pháp, trước khi 

phát triển lớn mạnh qua nhiều năm và trở thành tập đoàn quốc tế. 
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BÌNH NƯỚC THỦY TINH LUMINARC 
ARC 

Mã hàng G2635 G2662 

Thể tích 1L 1,3L 

Giá lẻ 69.000  79.000  



BÌNH NƯỚC THỦY TINH LUMINARC 
ARC BLUE 1.3L 

Mã hàng L0530 

Dung tích  1,3L 

Giá lẻ 99.000  



BÌNH NƯỚC THỦY TINH LUMINARC FLAME 1.3L 

Mã hàng J8535 

Dung tích  1,3 L 

Giá lẻ 89.000  



BÌNH NƯỚC THỦY TINH LUMINARC 
BUCOLIQUE 1.3L 

Mã hàng N1806 

Dung tích  1,3L 

Giá lẻ 89.000  



BÌNH NƯỚC THỦY TINH LUMINARC 
TIVOLI 1.3L 

Mã hàng G2674 

Dung tích  1300ml 

Giá lẻ 86,000 



BÌNH NƯỚC THỦY TINH LUMINARC QUADRO 

Mã hàng  G2667 G2666 53808 G2668 

Dung tích  0,5 L 1,1 L 1.3 L 1,7 L 

Giá lẻ 80.000 89.000 99.000 129.000 



BÌNH NƯỚC THỦY TINH LUMINARC OCTIME  

Mã hàng G2664 G2665 

Dung tích  1.1L 1.3L 

Giá lẻ 99.000  109.000  
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BÌNH RÓT THỦY TINH LUMINARC TOUNER 

Mã hàng L5327 L5584 

Dung tích  500ml 1000ml 

Giá lẻ 49.000  75.000  



BÌNH CHỨA RƯỢU THỦY TINH LUMINARC INTUITO 1.7L 

Mã hàng  H3075 

Dung tích  1700ml 

Giá lẻ 1.390.000  

BÌNH CHỨA RƯỢU THỦY TINH LUMINARC OPENING 0.9L 

Mã hàng  D2142 

Dung tích  900ml 

Giá lẻ 1.490.000  
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BỘ BÌNH LY THỦY TINH LUMINARC 
FUNNY FLOWER 5 MÓN 

Mã hàng  J8515 

Giá lẻ 189.000  



BỘ BÌNH LY THỦY TINH LUMINARC 
ROTTERDAM BLUE 5 MÓN 

Mã hàng  J1799 

Giá lẻ 229.000 



BỘ BÌNH LY THỦY TINH LUMINARC 
ROTTERDAM PINK 5 MÓN 

Mã hàng  J5828 

Giá lẻ 229.000 



BỘ BÌNH LY THỦY TINH LUMINARC 
ARC BLUE 5 MÓN 

Mã hàng  L0535 

Giá lẻ 249.000 



BỘ BÌNH LY THỦY TINH LUMINARC 
BUCOLIQUE 5 MÓN 

Mã hàng  P5362 

Giá lẻ 290.000 



BỘ BÌNH LY THỦY TINH LUMINARC 
COASTLINE XANH 5 MÓN 

Mã hàng  L6800 

Giá lẻ 310.000 



BỘ BÌNH LY THỦY TINH LUMINARC 
COASTLINE HỒNG 5 MÓN 

Mã hàng  L6800 

Giá lẻ 310.000 
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LY THỦY TINH LUMINARC VIGNE 

Mã hàng G2572 G2574 G2571 H2104 

Loại Thấp Cao 

Thế tích 200ml 310ml 290ml 350ml 

Giá lẻ 28.000  29.000  27.000  29.000  



LY THỦY TINH LUMINARC VIGNE 

Mã hàng L0525 L0524 

Màu Hồng Xanh 

Thế tích 310ml 

Giá lẻ 34.000  



LY THẤP THỦY TINH LUMINARC 
FLAME 280ML 

Mã hàng L4221 

Thể tích 280ml 

Giá lẻ 32.000 



LY THỦY TINH LUMINARC STERLING  

Mã hàng G2516 G2564 G2519 

Loại Thấp Cao 

Thế tích 200ml 300ml 330ml 

Giá lẻ 28.000  32.000 29.000  



LY THỦY TINH LUMINARC LOUVRE 

Mã hàng N1808 N1807 

Loại Thấp Cao 

Thế tích 260ml 350ml 

Giá lẻ 29.000  30.000  



LY THỦY TINH LUMINARC ASCOT 

Loại Thấp Cao 

Mã hàng 45138 N1308 

Thế tích 300ml 330ml 

Giá lẻ 35.000 



LY THỦY TINH LUMINARC NEO 

Mã hàng J0756 J0755 J1586 

Loại Thấp Cao 

Thế tích 250ml 310ml 420ml 

Giá lẻ 19,000 20,000 24,000 



LY CAO THỦY TINH LUMINARC CORTINA 

Mã hàng N1311 N0759 

Thế tích 330ml 310ml 

Giá lẻ 30.000 



LY THỦY TINH LUMINARC OCTIME DIAMOND  

Màu sắc Trong suốt Xanh dương 

Loại Thấp Cao Thấp Cao 

Mã hàng J4134 J4136 J7980 J7982 

Thể tích 300ml 330ml 300ml 330ml 

Giá lẻ 28.000 39.000 



LY THẤP THỦY TINH LUMINARC GRANITY  

Mã hàng D0784 G3653 D0781 

Thể tích 200ml 240ml 270ml 

Giá lẻ 23.000  28.000 31.000 

LY THẤP THỦY TINH LUMINARC GRANITY  

Mã hàng G3654 G3655 

Thể tích 310ml 360ml 

Giá lẻ 37.000 39.000 



LY THỦY TINH LUMINARC MINERAL 

Loại Thấp Cao 

Thể tích 320ml 370ml 

Mã hàng H5693 H5962 

Giá lẻ 45.000  48.000  



LY THẤP THỦY TINH LUMINARC ISLANDE 

Mã hàng 19122 D0617 

Thể tích 200ml 300ml 

Giá lẻ 19.000  23.000  

LY CAO THỦY TINH LUMINARC ISLANDE 

Mã hàng 12829 D0614 D0601 D6293 D6237 

Thể tích 150ml 200ml 220ml 290ml 310ml 

Giá lẻ 14.900  22.900  19.900  20.000  21.000  



LY CAO THỦY TINH LUMINARC FILLON 240ML 

Mã hàng D0545 

Thế tích 240ml 

Giá lẻ 16.000 



LY THỦY TINH LUMINARC 
TRANSPORTABLE DYNAMIC 

Mã hàng P7344 

Thế tích 320ml 

Giá lẻ 250.000 



LY THỦY TINH LUMINARC 
TRANSPORTABLE 

Mã hàng L5450 

Thế tích 500ml 

Giá lẻ 129.000 



LY THỦY TINH LUMINARC 
TRANSPORTABLE EXPLORER  

Mã hàng P5740 

Thế tích 500ml 

Giá lẻ 129..000 



LY CAO THỦY TINH LUMINARC 
MARTIGUES 

Mã hàng G2593 

Thế tích 320ml 

Giá lẻ 26.000 



LY THỦY TINH LUMINARC SALTO PINK 

Loại Thấp Cao 

Thể tích 320ml 350ml 

Mã hàng J5386 J5385 

Giá lẻ 34.000 35.000 



LY THỦY TINH LUMINARC SALTO BLUE 

Loại Thấp Cao 

Thể tích 320ml 350ml 

Mã hàng J5386 J5385 

Giá lẻ 34.000 35.000 



LY THỦY TINH LUMINARC SALTO  

Thể tích 320ml 350ml 

Mã hàng J5386 J5385 

Giá lẻ 30.000 29.000 
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LY BIA THỦY TINH LUMINARC FITNESS  

Mã hàng L8040 G2618 

Thể tích 320ml 450ml 

Giá lẻ 39.000 45.000 



LY BIA THỦY TINH LUMINARC 
BENIDORM 450ML 

Mã hàng G2616 

Thể tích 450ml 

Giá lẻ 44.000 



LY BIA THỦY TINH LUMINARC 
HAWORTH  

Mã hàng 04361 13192 

Thể tích 290ml 570ml 

Giá lẻ 32.000 45.000 



LY BIA THỦY TINH LUMINARC 
BRITANNIA 

Mã hàng 15706 15114 

Thể tích 290ml 570ml 

Giá lẻ 32.000 45.000 



LY BIA THỦY TINH LUMINARC BRASSERIE  

Mã hàng G8251 G8252 

Thể tích 285ml 425ml 

Giá lẻ 29.000  32.000  



LY BIA THỦY TINH LUMINARC NONIC 570ML 

Mã hàng G2620 

Thể tích 570ml 

Gíá lẻ 37.000 



LY BIA CÓ CHÂN THỦY TINH LUMINARC 
CERVOISE 

Mã hàng J9196 24941 

Thể tích 500ml 620ml 

Giá lẻ 98.000 110.000 
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LY THỦY TINH LUMINARC  FLASHY EXPRESSP  80ML 

Mã hàng H4412 J7266 J7268 J7269 L8172 H4411 P0688 

Màu  Đỏ  Hồng Tím  Vàng  Bạc  Đen  Xanh  

Giá lẻ 110,000 



TÁCH THỦY TINH LUMINARC FLASHY BREAKFAST 500ML 

Mã hàng J1116 J1117 P2241 P2243 

Màu Bạc  Đỏ  Xanh  Đen  

Giá lẻ 200,000 



LY THỦY TINH LUMINARC FLASHY LONGO 220ml 

Mã hàng J7272 J7273 J7274 L8175 J7271 P2246 P2400 

Màu  Đỏ  Tím  Vàng  Bạc  Đen  Hồng Xanh  

Giá lẻ 150,000 



LY CÓ QUAI THỦY TINH LUMINARC FLASHY BREAKFAST 250ML 

Mã hàng J1116 J1117 P2241 P2243 

Màu Bạc  Đỏ  Xanh  Đen  

Giá lẻ 120.000 
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LY RƯỢU THỦY TINH LUMINARC GIN SHOT 

Mã hàng 16160 16166 

Thể tích 30ml 50ml 

Giá lẻ 12.000 16.000 



LY RƯỢU THỦY TINH LUMINARC 

HOT SHOT 

Mã hàng G2613 

Thể tích 34ml 

Gíá lẻ 17.000 



LY RƯỢU THỦY TINH LUMINARC VIGNE 
SHERRY 

Mã hàng 71602 

Thể tích 70ml 

Gíá lẻ 99.000 
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LY THỦY TINH LUMINARC  COCKTAIL 

150 ML 

Mã hàng 50056 

Thể tích 150ml 

Gíá lẻ 170.000 



LY THỦY TINH LUMINARC  COCKTAIL  

HURRICANE  

Mã hàng 10770 54584 

Thể tích 250ml 440ML 

Gíá lẻ 230.000 250.000 



LY THỦY TINH LUMINARC  COCKTAIL 

MARGARITA  

Mã hàng 79923 

Thể tích 270 ML 

Gíá lẻ 230.000 
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LY  RƯỢU VANG THỦY TINH LUMINARC TULIPE  

Mã hàng N4583 N482 N4574 N4581 N4580 

Thể tích 160  ml 250ml  350ml  450ml  580ml  

Giá lẻ 145.000 150.000 160.000 170.000 180.000 



LY RƯỢU VANG THỦY TINH LUMINARC 
BALLON  

Mã hàng  N4585 N4584 N4592 

Thể tích 350ml 470ml 580ml 

Giá lẻ 170.000 180.000 190.000 



LY RƯỢU THỦY TINH LUMINARC SUBLYM 

Mã hàng L2762 L2609 L2761 N1739 N1744 

Thể tích  210ml 250ml 350ml 450ml 550ml 

Giá lẻ 170.000 180.000 190.000 200.000 210.000 



LY RƯỢU VANG THỦY TINH LUMINARC ELEGANCE  

Mã hàng 13729 12055 13735 D3179 

Thể tích 140ml 190ml 250ml 350ml 

Giá lẻ 42.000 49.000 52.000 60.000 



LY RƯỢU THỦY TINH LUMINARC COGNAC 

Mã hàng G2630 G2629 L6930 

Thể tích 130ml 250ml 300ml 

Gíá lẻ 39.000 44.000 49.000 



LY RƯỢU VANG THỦY TINH LUMINARC RAINDROP 

Mã hàng H5700 H5701 H5702 

Thể tích 190ml 250ml 350ml 

Giá lẻ 49.000 52.000 60.000 



LY RƯỢU VANG THỦY TINH LUMINARC WORLD WINE  

Mã hàng G8981 E5979 E5980 G5981 

Thể tích 160ml 350ml 470ml 580ml 

Giá lẻ 45000 69.000 75.000 79.000 



LY RƯỢU VANG THỦY TINH LUMINARC 
SENSO 

Mã hàng G3805 G3806 

Thể tích 350ml 470ml 

Giá lẻ 72.000 75.000 
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THỐ THỦY TINH LUMINARC GRAINTY CÓ NẮP  

Mã hàng J5903 

Thể tích 1,5 L 

Giá lẻ  190,000 



KHAY NƯỚNG THỦY TINH SMART CUISINE  

Loại Chén Tròn  Oval 

Mã hàng N3295 P0310 N3165 P0886 N3567 N3083 N3486 

Kích thước 11cm 14cm 28cm 25cm 29cm 32cm 38cm 

Giá lẻ 64,000 64,000 224.000 222.000 256.000 289.000 320.000 



KHAY NƯỚNG THỦY TINH LUMINARC OVAL 

Mã hàng J1337 J1338 J1339 

Kích thước 26*20cm 30*20cm 35*27cm 

Giá lẻ 89.000 109.000 119.000 



KHAY NƯỚNG THỦY TINH LUMINARC CHỮ NHẬT 

Kích Thước 30*20cm 35*24cm 

Mã hàng J1341 J1340 

Giá lẻ 109000 119000 
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HỘP THỦY TINH LUMINARC PURE ACTIVE TRÒN 

Mã hàng G1326 G1324 G1322 

Thể tích 420ml 670ml 920ml 

Giá lẻ 89.000 129.000 139.000 



HỘP THỦY TINH LUMINARC PURE ACTIVE VUÔNG 

Mã hàng G1339 G1337 G1330 

Thể tích 380ml 760ml 1220ml 

Giá lẻ 89.000 119.000 179.000 



HỘP THỦY TINH LUMINARC PURE ACTIVE CHỮ NHẬT 

Mã hàng G1344 G1343 G1341 

Thể tích 385ml 820ml 1220ml 

Giá lẻ 119.000 149.000 169.000 



HỘP THỦY TINH LUMINARC DAHLIA  

Loại Vuông Chữ Nhật Tròn 

Thể tích 380ml 760ml 1.22L 385ml 820ml 1.22L 420ml 670ml 920ml 840ml 

Giá Lẻ 95.000 145.000 175.000 99.000 169.000 189.000 99.000 125.000 179.000 169.000 



HỦ THỦY TINH LUMINARC RONDO BLUE / PINK  

Thể tích 500ml 750ml 1000ml 

Giá lẻ 69.000 79.000 89.000 



HŨ THỦY TINH LUMINARC SWING  

Màu nắp Xanh Đỏ 

Kích thước 500ml 750 ml 

Giá lẻ 79.000 91.000 
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NỒI THỦY TINH LUMINARC AMBERLINE GRANITE  

Chất liệu Thủy tinh Vitro Ceramic / Bảo hành 10 năm 

Thể tích 1L 1.5L 2L 3L 5L 

Giá lẻ 790.000 890.000 990.000 1.290.000 1.890.000 



NỒI THỦY TINH LUMINARC AMBERLINE BLOOMING 

Chất liệu Thủy tinh Vitro Ceramic/Bảo hành 10 năm 

Thể tích 1L 2L 3L 5L 

Giá lẻ 890.000 1.090.000 1.390.000 1.890.000 



NỒI THỦY TINH LUMINARC TRIANON 

Mã hàng C2321 H2729 D2795 

Thể tích  1,5 L 2,5 L 3,5 L 

Giá lẻ 790.000 990.000 1.290.000 
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TÔ THỦY TINH LUMINARC FLASHY BREAKFAST BOWL 

Mã hàng J1126 J1125 P2240 P2238 

Màu Bạc Đỏ Xanh Đen 

Giá lẻ 150.000 



BỘ BÀN ĂN THỦY TINH LUMINARC DIWALI 

Loại  Chén  Dĩa  Tô  

Kích thước 9 cm 12 cm 19 cm 
20 cm  
(Sâu) 

27 cm 18 cm 21 cm 

Giá lẻ 38.000 40.000 49.000 69.000 89.000 120.000 



BỘ BÀN ĂN THỦY TINH LUMINARC DIWALI SEINE BLUE 

Loại  Chén  Dĩa  Tô  

Kích thước 11.5 cm 11 cm 19 cm  
20 cm 
(Sâu) 

27 cm 18 cm 21 cm 

Giá lẻ 42.000 49.000 55.000 56.000 79.000 95.000 130.000 



BỘ BÀN ĂN THỦY TINH LUMINARC DIWALI SEINE BLUE 

Mã hàng  Chén Tô Đĩa 

Kích thước 11,5 cm 18 cm 21 cm 11 cm 19 cm 
20 cm 
(Sâu) 

27 cm 

Giá lẻ 42.000 95.000 130.000 29.000 55.000 59.000 79.000 



BỘ BÀN ĂN THỦY TINH LUMINARC HARENA  

Loại  Chén  Dĩa  Tô  

Kích thước 11 cm 19cm 23 cm  25 cm 27 cm 16 cm 20 cm 27 cm 

Giá lẻ 35.000 45.000 55.000 52.000 59.000 45.000 75.000 99.000 



BỘ BÀN ĂN THỦY TINH LUMINARC TRIANON 

Loại  Chén  Dĩa  Tô  

Kích thước 12 cm 11cm 16 cm  20 cm 23cm 25cm 16 cm 20 cm 27 cm 

Giá lẻ 35.000 45.000 55.000 52.000 59.000 79.000 45.000 75.000 99.000 



BỘ BÀN ĂN THỦY TINH LUMINARC CARINE ĐEN 

Loại Chén Dĩa  Tô 

Kích thước 12 cm 19 cm 
21 cm 
(Sâu) 

26 cm 27 cm 

Giá lẻ 39.000 49.000 55.000 55.000 180.000 



BỘ BÀN ĂN THỦY TINH LUMINARC CARINE  TRẮNG 

Loại Chén Dĩa  Tô 

Kích thước 12 cm 19 cm 
21 cm 
(Sâu) 

26 cm 27 cm 

Giá lẻ 39.000 49.000 55.000 55.000 180.000 



BỘ BÀN ĂN THỦY TINH LUMINARC DIWALI MARBLE 

Loại Chén Tô Đĩa 

Kích thước 
11.5cm 18cm 21cm 11cm 

20cm 
(Sâu) 

19cm 27cm 

Giá lẻ 45.000 99000 135000 30.000 58000 65000 89000 



BỘ BÀN ĂN THỦY TINH LUMINARC EVOLUTION 

Loại Chén Tô Đĩa 

Kích 
thước  

12cm 16cm 19.5cm 22cm 24cm 25.5cm 27cm 

Giá lẻ 39000 42000 45000 49000 49000 53000 60000 



BỘ BÀN ĂN THỦY TINH LUMINARC LOTUSIA 

Loại Chén Tô Đĩa 

Kích thước 11.5cm 18cm 11cm 22cm 23cm 29cm 34cm 

Giá lẻ 49.000 99.000 35.000 65.000 59.000 69.000 149.000 



ĐĨA THỦY TINH LUMINARC DIWALI SERSICE 

Mã hàng N2945 N3273 N6416 N2946 

Kích thước 18cm 22cm 26cm 30cm 

Giá lẻ 150.000 181.000 210.000 241.000 



BỘ BÀN ĂN THỦY TINH LUMINARC DIWALI BLACK 

Loại Chén Tô Đĩa 

Kích thước 12 cm 14,5cm 18cm 21cm 19cm 
20cm 
(Sâu) 

25cm  27cm 
33cm 

( Oval ) 

Giá lẻ 60.000 90.000 99.000 180.000 65.000 80.000 80.000 100.000 200.000 



BỘ BÀN ĂN THỦY TINH LUMINARC DIWALI GRANITE 

Mã hàng Tô Đĩa 

Kích thước 
14,5cm 21cm  19cm 25cm 27cm 

20cm 
( sâu) 

Giá lẻ 90.000 180.000 65.000 80.000 100.000 80.000 



BỘ BÀN ĂN THỦY TINH LUMINARC DIWALI LIGHT BLUE 

Loại Tô Đĩa 

Kích thước 14,5cm 21cm 19cm 25cm 27cm 
20cm 
(Sâu) 

Giá lẻ 62.000 120.000 43.000 46.000 55.000 46.000 



BỘ BÀN ĂN THỦY TINH LUMINARC DIWALI LIGHT TURQUOISE 

Loại Tô Đĩa 

Kích thước 14,5cm 21cm 19cm 25cm 27cm 
20cm 
(sâu) 

Giá lẻ 62.000 120.000 43.000 46.000 55.000 46.000 



BỘ BÀN ĂN THỦY TINH LUMINARC CARINE BLACK 

Loại Chén Tô Dĩa Tách & dĩa lót 

Kích thước 12cm 27cm 19,5cm 27cm 
21cm  
(sâu) 

Trắng & đen 

Giá lẻ 42.000 104.000 42.000 45.000 
45.000 

 
53.0000 



BỘ BÀN ĂN THỦY TINH LUMINARC HERENA BLACK 

Loại Tô Đĩa 

Kích thước 16cm 27cm 19cm 
25cm 

 
27cm 

 
23,5cm 

(Sâu)  

Giá lẻ 35.000 104.000 32.000 35.000 44.000 35.000 
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LỌA HOA THỦY TINH LUMINARC MYTHE 

Mã hàng L8279 

Kích thước 27cm 

Giá lẻ 1.900.000 



LỌA HOA THỦY TINH LUMINARC COLLECTIONEUR  

Mã hàng L8277 

Kích thước 27cm 

Giá lẻ 1.900.000 



LỌA HOA THỦY TINH LUMINARC ARCHITECTE  

Mã hàng L8149 

Kích thước 27cm 

Giá lẻ 1.400.000 



LỌ HOA THỦY TINH LUMINARC MACASSA 

Mã hàng  L8169 

Kích thước 
27 cm 

Giá lẻ 1.400.000 



LỌ HOA THỦY TINH LUMINARC RENDEZ - VOUS 

Mã hàng L8240 

Kích thước 27 cm 

Giá lẻ 1.600.000 



MÂM THỦY TINH LUMINARC MACASSAR  

Loại Không Chân Có Chân 

Kích thước 22,5 cm 

Giá lẻ 1.400.000 1.650.000 



MÂM THỦY TINH LUMINARC  RENDEZ- VOUS   

Loại Không Chân Có Chân 

Kích thước 22,5 cm 

Giá lẻ 1.400.000 1.650.000 



Mâm Lady Diamond Không chân 36cm 

Mã hàng L9792 

Giá lẻ 1.400.000 

Lọ hoa Lady Diamond 27cm 

Mã hàng L9752 

Giá lẻ 1.300.000 




